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Ngày soạn: 28/09/2025
Bài 2: NHỮNG CUNG BẬC TÂM TRẠNG
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức: 
 - Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: Vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.

- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.

- Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản văn học.

- Nhận biết và phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ: chơi chữ, điệp thanh và điệp vần.

- Viết được văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học; phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.

- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.

- Yêu thương, đồng cảm với con người và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.
2. Năng lực: 

- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm...
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát; ...

- Viết được VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.

- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.

3. Phẩm chất: Yêu thương, đồng cảm với con người và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.
Tiết 13, 14, 15: Tri thức Ngữ văn. 
Đọc văn bản: NỖI NIỀM CHINH PHỤ

(Trích Chinh phụ ngâm, nguyên tác của Đặng Trần Côn,
bản dịch của Đoàn Thị Điểm (?))
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức: 
-  Nhận biết được thể loại thơ song thất lục bát.
- Xác định và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của bài thơ.
- Nêu được nội dung bao quát và giá trị nghệ thuật của văn bản Nỗi niềm chinh phụ.
- Xác định và phân tích được tâm trạng cô đơn sầu muộn của người chinh phụ trong tình cảnh lẻ loi khi chồng đi chinh chiến; thấy được tiếng nói tố cáo chiến tranh và đề cao hạnh phúc lứa đôi của tác phẩm.
2. Năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản; trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân, hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa về văn bản.  
3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương con người, yêu thiên nhiên…
- Giúp học sinh có thái độ biết thương xót, đồng cảm với nỗi bất hạnh của người phụ nữ.

II. CHUẨN BỊ:

1.
Giáo viên: 

+ KHBD, bài tập Words và Powerpoint

+ Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
+Tranh ảnh về nhà văn, hình ảnh;
+ Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
+ Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
2. Học sinh: Soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV sử dụng PPDH hợp tác, Kỉ thuật trình bày trong 1 phút. 

GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời:
+ Câu hỏi 1. Đầu thế kỉ XVIII, nhiều cuộc chiến xảy ra trên đất nước ta. Hãy nêu một cuộc chiến mà em biết.
+ Câu hỏi 2: Theo em, những cuộc tiễn đưa trong chiến tranh có gì khác biệt so với tiễn đưa trong hoàn cảnh bình thường của cuộc sống?
	+ Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 - 1751) xuất phát từ Đồ Sơn (Hải Phòng), di chuyển lên Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh), uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống Sơn Nam, vào Thanh Hoá, Nghệ An.

Hình dung sự khác biệt của hai bối cảnh xã hội đặt ra những vấn đề/ nguy cơ khác nhau thế nào đối với người lên đường.

	HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH HÀNH KIẾN THỨC MỚI

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV sử dụng PPDH hợp tác, gợi mở,vấn đáp. Kĩ thuật đặt câu hỏi. GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi về nhiệm vụ 1, 2 trong phiếu học tập.
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GV cho học sinh điền vào phiếu học tập.

GV nhận xét và chốt ý.
? Em dự định sẽ thực hiện những hoạt động nào để đọc hiểu VB thơ Nỗi niềm chinh phụ?

GV: Khi đọc tác phẩm thơ song thất lục bát, cần xác định và phân tích một số yếu tố về thi luật như vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; xác định và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB; chỉ ra những nét đặc sắc trong nghệ thuật của tác phẩm, tìm chủ đề của VB,...
? Có từ nào em chưa hiểu nghĩa không?

? Trình bày ngắn gọn thông tin giới thiệu về tác giả Đặng Trần Côn, dịch giả Đoàn Thị Điểm?
? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?

? Tác phẩm thuộc thể loại gì? Thể thơ và phương thức biểu đạt chính?

? Em hiểu như thế nào về về thi luật của thơ song thất lục bát được thể hiện trong văn bản? 
? Chỉ rõ đâu là cặp câu 7 tiếng (song thất), đâu là câu 6 và 8 tiếng (lục bát).

? Vần đã được gieo ở những tiếng nào, tiếng đó ở vị trí nào (chữ thứ mấy trong câu thơ), vần đó được gọi là vần lưng (yêu vận) hay vần chân (cước vận).

? HS cần xác định các thanh bằng (B) - trắc (T) ở một số vị trí tiếng trong câu thơ khớp với sơ đồ thanh điệu đã cung cấp trong SGK, phần Tri thức ngữ văn, cụ thể là vị trí tiếng.
· Với trường hợp bốn câu thơ đã cho, HS có thể đề xuất những phương án khác nhau, nhưng phải chỉ ra được tác dụng của cách ngắt nhịp mình lựa chọn. Có thể tham khảo một số cách ngắt nhịp như thế nào? 
GV chia lớp học thành 2 nhóm lớn để tìm hiểu 2 phần của đoạn trích. GV sử dụng kĩ thuật mảnh ghép với 2 vòng sau:

* Vòng 1: Vòng chuyên gia. 
Mỗi nhóm tìm hiểu nỗi niềm của người chinh phụ ở từng phần theo gợi ý sau:

Nhóm 1: Đọc đoạn thơ “Tiếng nhạc ngựa... nỗi nhà” và trả lời các câu hỏi sau: Ở phần đầu đoạn trích, âm thanh và không gian được miêu tả như thế nào? Em hiểu như thế nào về hai câu thơ:
 “Dấu chàng... ngẩn ngơ nỗi nhà”? Qua đó, đoạn thơ thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Nhóm 2: Đọc đoạn thơ “Chàng thì đi cõi xa... ai sầu hơn ai?” và trả lời các câu hỏi sau:
Hình ảnh “chàng” và “thiếp” được miêu tả trong đoạn thơ như thế nào? Em hiểu như thế nào về hai câu thơ “Khói Tiêu Tương... cách Tiêu Tương mấy trùng”? Câu hỏi tu từ ở cuối đoạn trích có tác dụng gì?

* Vòng 2: Vòng mảnh ghép.

Mỗi nhóm 3 người ở nhóm 1 ghép với 3 người ở nhóm 2, tạo thành các nhóm mảnh ghép, thực hiện nhiệm vụ sau: 
? Nhận xét về sự biến đổi tâm trạng của nhân vật người chinh phụ lúc vừa chia li người chinh phu và lúc trở về nhà.

-
GV yêu cầu đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả làm việc và nhận xét, phản hồi lẫn nhau.

-
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức cơ bản về tâm trạng của nhân vật.

-
GV cho HS làm việc theo cặp để chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm dựa trên những gợi dẫn sau:
+ Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nổi bật nào? Em hãy nêu một số ví dụ và phân tích tác dụng của việc sử dụng những biện pháp tu từ trong các trường hợp đó.

+ Tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào mang tính ước lệ, tượng trưng?

+ Chỉ ra đặc điểm ngôn ngữ của đoạn trích.

+ Theo em, nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật ở đoạn trích có gì đặc sắc?

+ Việc kết hợp các yếu tố văn hoá trong đoạn trích có tác dụng gì?

· Gọi một vài HS đại diện trình bày và nhận xét, phản hồi.

GV tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn trích một lần nữa rồi tự tổng kết bài học với 2 nội dung: chủ đề, nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích.


	A. Tri thức Ngữ văn.

Tìm được các từ ngữ phù hợp trong ma trận để điền vào chỗ trống
1. (1) thể thơ; (2) dân tộc; (3) cố định; (4) biến thể
2. (5) vần lưng; (6) vần chân; (7) vần lưng; (8) vần chân
Xác định được những chi tiết không chính xác về vị trí các thanh bằng (B) và trắc (T) trong bảng đã cho và sửa lại để được bảng đánh dấu đúng về thanh điệu của thể thơ song thất lục bát.
B. Văn bản “NỖI NIỀM CHINH PHỤ” (Trích Chinh phụ ngâm, nguyên tác của Đặng Trần Côn,
bản dịch của Đoàn Thị Điểm (?))
I. Đọc - tìm hiểu chung.

1. Đọc –chú thích.
a. Đọc.

b. Chú thích.
2. Tìm hiểu chung.

a. Tác giả.
- Đặng Trần Côn hiện chưa rõ năm sinh, năm mất.
- Quê quán: làng Nhân Mục, tên nôm là làng Mọc, huyện Thanh Trì, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Ông sống vào khoảng nửa đầu thế kỉ XVIII.

- Sáng tác: Ngoài sáng tác chính là tác phẩm Chinh phụ ngâm, ông còn làm thơ chữ Hán và viết một số bài phú chữ Hán. 
· Tác phẩm của ông thường chú trọng thể hiện những tình cảm riêng tư, những nỗi niềm trắc ẩn của con người. Ngoài Chinh phụ ngâm khúc, một số sáng tác khác của ông hiện còn được lưu lại như Tiêu Tương bát cảnh, ba bài phú Trương Hàn tư thuần lô, Trương Lương bố ý, Khấu môn thanh,...

b. Dịch giả.

- Đoàn Thị Điểm (1705 – 1748), hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, người làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, trấn Kinh Bắc (nay thuộc tỉnh Hưng Yên); nổi tiếng thông minh từ nhỏ. 
- Bà lập gia đình khá muộn (năm 37 tuổi), chồng bà là Nguyễn Kiều; vừa cưới xong, ông đã đi sứ Trung Quốc. Có thể bà đã dịch Chinh phụ ngâm trong thời gian này. Bà còn là tác giả của tập truyện chữ Hán Truyền kì tân phá.
- Bản dịch Chinh phụ ngâm nổi tiếng hiện đang lưu hành được nhiều học giả khẳng định là của nữ sĩ. 
c. Tác phẩm. 

-  Hoàn cảnh ra đời: Đầu đời vua Lê Hiền Tông có nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra quanh kinh thành Thăng Long, triều đình cất quân đánh dẹp. Đặng Trần Côn “cảm thời thế mà làm ra”.
- Thể loại: Ngâm khúc, là một thể loại trữ tình có quy mô tương đối lớn. Tác phẩm ngắn nhất có đến trăm câu thơ, thậm chí vài trăm câu thơ. Đó là những khúc tự tình trên cơ sở xây dựng hình tượng nhân vật độc thoại.
- Thể thơ: Song thất lục bát.
- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
II. Đọc - hiểu văn bản.

1.  Tìm hiểu một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát được thể hiện trong văn bản.
a.  Số tiếng trong mỗi câu thơ.
- Cặp câu 7 tiếng (song thất)
- Câu 6 và 8 tiếng (lục bát).
b. Vần.
Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,

Hàng cờ bay trông bóng phất phơ.

      Dấu chàng theo lớp mây đưa, 
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà. 
* Lưu ý: 
- Chữ chừng (vần ưng, gần âm với vần ăng) hiệp vần với chăng ở cuối câu thơ liền trước (Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng); 
- Chữ nhà (vần a) hiệp vần với xa ở chữ thứ 5 của câu thơ liền sau (Chàng thì đi cõi xa mưa gió); 
- Các vần gieo ở giữa câu thơ là vần lưng (yêu vận): chừng, bóng, ngơ; ở cuối câu thơ là vần chân (cước vận): vọng, phơ, đưa, nhà. 

c. Thanh điệu.
· Tiếng địch thổi nghe chừng (B) đồng vọng (T), Hàng cờ bay (B) trông bóng (T) phất phơ (B). Dấu chàng (B) theo lớp (T) mây đưa (B), Thiếp nhìn (B) rặng núi (T) ngẩn ngơ (B) nỗi nhà (B).
c. Nhịp
-
Phương án 1:

Chốn Hàm Kinh/ chàng còn ngoảnh lại, (3/4) Bến Tiêu Tương/ thiếp hãy trông sang. (3/4) Khói Tiêu Tương/ cách Hàm Dương, (3/3) Cây Hàm Dương/ cách Tiêu Tương mấy trùng. (3/5)

Cách ngắt nhịp này đảm bảo được tính liên kết của từ ngữ, tạo nhịp điệu đều đặn, dàn trải, đem lại cảm xúc về một nỗi buồn man mác, mênh mang.

-
Phương án 2:

Chốn Hàm Kinh/ chàng/ còn ngoảnh lại, (3/1/3)

Bến Tiêu Tương/ thiếp/ hãy trông sang. (3/1/3)

Khói Tiêu Tương/ cách/ Hàm Dương, (3/1/2) Cây Hàm Dương/ cách/ Tiêu Tương mấy trùng. (3/1/4)

-> Việc nhấn mạnh vào một số từ (bằng cách tách nhịp riêng) giúp người đọc cảm nhận rõ hơn những chi tiết cần quan tâm.
-> Việc ngắt riêng một âm tiết không chỉ giúp tạo điểm nhấn, mà còn thể hiện nỗi niềm day dứt, trăn trở của người chinh phụ.

Lưu ý: Cách ngắt nhịp này không tuân thủ cách ngắt nhịp thường thấy khi đọc thơ song thất lục bát.

2. Tìm hiểu tâm trạng, nỗi niềm của nhân vật người chinh phụ.
a.
Nỗi niềm người chinh phụ lúc vừa chia li người chinh phu.

+ Hình ảnh “Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống” và “Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay”: âm thanh nhạc ngựa và tiếng trống gợi nên sự hối hả, khẩn trương lúc người chinh phu lên đường ra trận, khiến cho khoảnh khắc gặp gỡ trở nên ngắn ngủi, vội vã 
=> khoảnh khắc chia li đớn đau, chóng vánh.

+ “Dấu chàng theo lớp mây đưa / Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà” miêu tả sự mơ hồ, xa xăm của hình ảnh người chồng đi xa, để lại nỗi nhớ nhung vô bờ trong tâm hồn người ở lại 
=> Thể hiện sự trông ngóng, đợi chờ, sự luyến tiếc, nhớ thương giữa chàng và thiếp trong xa cách.
( Nỗi niềm lưu luyến, thoáng buồn.

b.
Nỗi niềm người chinh phụ khi một mình trở về nhà.
+ “Chàng thì đi cõi xa mưa gió”: sự lo lắng của người vợ về những khó khăn, nguy hiểm mà người chồng có thể phải đối mặt ở phương xa, nơi mưa gió bão bùng => lo lắng, bất an.

+ “Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn”: sự trống trải, cô đơn khi người chinh phụ trở về căn nhà vắng lặng => cô đơn, trống trải.

+ “Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương / Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng”: sự cách xa ngàn trùng giữa hai người và nỗi sầu chia li dằng dặc, mức độ tăng tiến dần.

+ “Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”: câu hỏi tu từ, nhấn mạnh sự đồng cảm và chia sẻ nỗi đau giữa người chồng và người vợ, dù họ phải chịu đựng nỗi nhớ nhung và lo lắng trong những hoàn cảnh khác nhau.
=> Nỗi sầu của nhân vật ngày càng tăng lên, để rồi dâng lên đến đỉnh điểm ở câu thơ cuối. 
( Nỗi niềm  lo lắng, sầu muộn, đớn đau khôn tả. Nỗi buồn cô đơn, sự thương nhớ triền miên không dứt.
3.
Tìm hiểu một số nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm.
* Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc:

 - Phép đối:

Ví dụ: 
   + Chàng thì đi cõi xa mưa gió, 
      Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
-> Phép đối có tác dụng nhấn mạnh sự chia lìa, những khó khăn của người chinh phu và người chinh phụ khi không được gần bên nhau.

+ Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh
-> Hai vế tiểu đối khắc hoạ sự chia xa của người chinh phu và người chinh phụ.
-> Phép đối có tác dụng nhấn mạnh khoảng cách chia lìa, mỗi lúc một xa nhau hơn giữa hai người.

  + Chốn Hàm Kinh chàng còn ngoảnh lại, 
     Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.

-> Hai câu thơ miêu tả người chinh phu và chinh phụ ở hai không gian cách biệt nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Phép đối có tác dụng nhấn mạnh tình cảm quyến luyến, yêu thương gắn bó.

- Biện pháp tu từ điệp ngữ:

Ví dụ: 
   Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, 
   Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
      Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
    Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

-> Điệp ngữ thể hiện ở các từ “cùng”, “thấy”, “ngàn dâu”, “ai”, đặc biệt là phép điệp liên hoàn (điệp ngữ vòng). 
=> Tác dụng: diễn tả sự đồng điệu trong xúc cảm của cả hai người, tâm trí hai người cùng hướng về nhau, với cảm xúc trào dâng mãnh liệt.

* Sử dụng nhiều hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng, giàu sức gợi.
Ví dụ: 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
 Ngàn dâu xanh ngắt một màu

-> Hình ảnh ẩn dụ ngàn dâu xanh: “xanh xanh những mấy ngàn dâu”, “ngàn dâu xanh ngắt”. 
+ Đây là hình ảnh vừa có màu sắc tả thực (khung cảnh thiên nhiên trong buổi đưa tiễn.

+ Vừa có tính tượng trưng (ngàn dâu xanh là một hình ảnh ước lệ). 
=> Tác dụng: khắc hoạ tâm trạng đầy mâu thuẫn, cảnh ngộ đầy trớ trêu của người chinh phụ.
· Ngôn ngữ: giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, thể hiện sự tinh tế của nhà thơ khi miêu tả tâm trạng và nỗi niềm của nhân vật.

· Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật: 
- Cách xưng hô “thiếp - chàng” thể hiện sự kính trọng, gắn bó sâu đậm.

- Sự tương phản giữa không gian ra trận khắc nghiệt (“cõi xa mưa gió”) và không gian vắng lặng, đơn chiếc (“buồng cũ chiếu chăn”) tạo nên sự cách biệt về không gian ngàn trùng, từ đó thấy được sự đau đớn, nỗi nhớ nhung và sự lo lắng của người vợ.

III.
Tổng kết

-
Chủ đề: Tâm trạng và nỗi niềm của nhân vật người chinh phụ trong hoàn cảnh chia li, qua đó phản ánh những mất mát do chiến tranh gây ra.

-
Nét đặc sắc nghệ thuật: Ngôn ngữ giàu cảm xúc, được chọn lọc tinh tế; hình ảnh giàu sức gợi; nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật đặc sắc.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV sử dụng PP DH nêu vấn đề. Kĩ thuật hỏi và trả lời, thực hành.
- GV cho HS nêu cách đọc hiểu thơ song thất lục bát.
- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ Viết kết nối với đọc trong SGK, tr. 44.

	- Cách đọc hiểu thơ song thất lục bát: xác định và phân tích một số yếu tố về thi luật như vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; xác định và phân tích tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB; chỉ ra những nét đặc sắc trong nghệ thuật của tác phẩm, tìm chủ đề của VB,…

 - Đoạn văn của HS cần bảo đảm các yêu cầu về nội dung và hình thức. Có thể theo gợi ý sau:

+ Mở đoạn (viết trong 1 câu): Giới thiệu ngắn gọn bối cảnh tâm trạng của người chinh phụ.

+ Thân đoạn (viết trong khoảng 5 - 7 câu):

· Người chinh phụ lo lắng cho người chinh phu phải vất vả xông pha chốn xa trường.

· Người chinh phụ tủi buồn khi phải cô đơn trong căn buồng của hai vợ chồng.

· Mới chia tay thôi nhưng người chinh phụ đã cảm thấy khắc khoải nhớ mong, cảm giác như giữa hai người đã muôn trùng cách biệt.

+ Kết đoạn (viết trong 1 câu): Khái quát tâm trạng chủ đạo của người chinh phụ thể hiện trong 4 câu thơ.


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV sử dụng PPDH nêu vấn đề, giải quyết vấn đề. Kĩ thuật động não.
GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau:

Làm một sản phẩm (làm thơ, vẽ tranh, làm thiệp, bưu thiếp, viết thư,...) gửi đến người thân yêu để thể hiện sự trân trọng thời gian được ở bên họ.
	Sản phẩm HS gửi đến người thân của mình.

	HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

	· Nắm vững nội dung bài học.
- Tìm hiểu một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát được thể hiện trong văn bản.

- Hiểu rõ: Nỗi niềm của người chinh phụ.
- Làm một sản phẩm (làm thơ, vẽ tranh, làm thiệp, bưu thiếp, viết thư,...) gửi đến người thân yêu của mình.
- Soạn bài mới: Biện pháp tu từ chơi chữ.

+ Soạn bài theo câu hỏi SGK.
+ Tìm thêm ví dụ về biện pháp tu từ chơi chữ.
+ Đọc Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 40).
+ Đọc khung Một số cách chơi chữ thường gặp trong SGK (tr. 44 - 45)


------------------------------------------
Ngày soạn: 28/09/2025
Tiết 16:   THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
BIỆN PHÁP TU TỪ CHƠI CHỮ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức: 
- Nhận viết được các biện pháp tu từ: chơi chữ, điệp thanh và điệp vần trong đoạn văn, văn bản…

- Xác định và phân tích được đặc điểm và tác dụng của các biện pháp tu từ: Chơi chữ, điệp thanh và điệp vần.  
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh, điệp vần.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết phối hợp trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản. Yêu quý tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.

1. Giáo viên:
 - Chuẩn bị kế hoạch dạy học, thiết bị, phương tiện dạy học (Ti vi, máy tính, phiếu học tập,…).
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi.

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.

2. Học sinh:  
- Đọc sách giáo khoa, sách bài tập, những tài liệu liên quan.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK và chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn về nhà của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG         
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV sử dụng PPDH quan sát, nêu vấn đề. Kĩ thuật hỏi và trả lời.
GV yêu cầu HS quan sát những ngữ liệu sau:
Em hiểu nghĩa các từ đồng âm trong các ví dụ trên như thế nào?
+ Con kiến bò đĩa thịt bò.
+ Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

	- Con kiến bò(1) đĩa thịt bò(2).
Từ bò (1) là động từ, chỉ hoạt động di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
Từ bò (2) là danh từ chỉ một loại thực phẩm.
- Bác (1) bác (2) trứng, tôi (1) tôi (2) vôi. 
Từ bác (1) là một từ dùng để xưng hô.
Từ bác (2) là động từ, chỉ hành động làm trứng chín bằng cách đun nhỏ lửa và quấy cho đến khi sền sệt.
Từ tôi (1) là từ cá nhân dùng để tự xưng với người ngang hàng.
Từ tôi (2) là động từ, chỉ hành động đổ nước vào làm cho tan vôi sống. 
=> Các trường hợp trên là ví dụ của biện pháp tu từ chơi chữ.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	· GV sử dụng phương pháp, kĩ thuật vẽ bản đồ tư duy.

· GV yêu cầu HS đọc Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 40).

· Đọc khung Một số cách chơi chữ thường gặp trong SGK (tr. 44 - 45) để thảo luận, vẽ sơ đồ tư duy. 
· Lưu ý sơ đồ bao gồm các nội dung: khái niệm biện pháp tu từ chơi chữ và nhận diện một số cách chơi chữ thường gặp.

GV cùng HS vẽ sơ đồ, chốt lại kiến thức.
	I. Biện pháp tu từ chơi chữ.
1. Khái niệm.
Chơi chữ là biện pháp tu từ vận dụng các đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa hoặc quy tắc kết hợp từ ngữ một cách khéo léo, sáng tạo nhằm đem lại những liên tưởng bất ngờ, thú vị cho người đọc (người nghe). 

2. Một số cách chơi chữ thường gặp
· Dùng từ đồng âm.

· Dùng từ gần âm (trại âm).

· Dùng lối điệp âm.

· Dùng lối nói lái.

- Dùng từ trái nghĩa.

- Dùng từ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc cùng trường nghĩa.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV sử dụng phương pháp hoạt động nhóm, nêu vấn đề. Kĩ thuật thảo luận nhóm cặp đôi, cá nhân.
- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1 trong SGK, tr. 44 - 45 (làm việc theo cặp).
- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 2 trong SGK, tr. 45 (làm việc cá nhân).

Nêu một trường hợp (trong ngôn ngữ hằng ngày hoặc trong tác phẩm văn học) có sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ.


	II. Luyện tập
1. Bài tập 1.
a. Biện pháp dùng từ đồng âm: chín (1) là tính từ chỉ khả năng nắm chắc, tinh thông, kĩ lưỡng, đầy đủ mọi khía cạnh; chín (2) là danh từ chỉ số lớn nhất có một chữ số trong dãy số tự nhiên, tượng trưng cho ý nghĩa là nhiều.

Tác dụng: làm phong phú cho tư duy (cùng một âm đọc nhưng có thể là những từ khác nhau, biểu thị các ý nghĩa khác nhau).

b. Biện pháp dùng từ đồng âm kết hợp với đồng nghĩa: phụ là một yếu tố Hán Việt có nghĩa là cha, đồng âm với phụ trong từ đậu phụ; mẫu là một yếu tố Hán Việt có nghĩa là mẹ, đồng âm với mẫu trong từ ích mẫu.

Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy (kiến thức về các yếu tố Hán Việt đồng âm), vừa tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (tên các thức bồi bổ cho cơ thể lại chứa yếu tố mang ý nghĩa gợi nhớ tới cha mẹ).

c. Biện pháp dùng từ cùng trường nghĩa kết hợp từ đồng âm: cáo (con cáo) cùng trường nghĩa với mèo (con mèo) để chỉ những loài thú, đồng thời đồng âm với cáo trong từ mắt cáo (chỉ các lỗ trống được tạo ra bởi các nan đan lại với nhau của bờ giậu); tôm (con tôm) cùng trường nghĩa với tép (con tép) để chỉ những loài sống ở dưới nước, đồng thời đồng âm với tôm trong cụm từ lòng tôm (chỉ hình dáng lõm, võng xuống của lòng rổ).

Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy (liên tưởng các từ gần âm trong cùng một trường nghĩa), vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói (tên các sự vật có âm gần với tên các con vật;
sự vật đó được tạo ra để ngăn trở con vật nhưng lại không phát huy được công năng của nó: giậu rào mắt cáo (nan cài rất mau) mà không ngăn được mèo chui qua; rổ nức lòng tôm (lòng rổ nức rất sâu) mà vẫn không ngăn được tép nhảy ra ngoài). d. Biện pháp dùng kết hợp từ trái nghĩa với từ đồng âm: bánh cả thúng (ý nói là có nhiều bánh) nhưng tên sự vật là bánh ít, đồng âm với từ ít (trái nghĩa với nhiều); trầu cả khay (ý nói là có nhiều trầu) nhưng tên sự vật là trầu không, đồng âm với từ không (trái nghĩa với có).

Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy (tương tự như trường hợp câu c), vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói (lời nói tưởng như vô lí mà thực ra là có lí).

e. Biện pháp dùng từ cùng trường nghĩa: các từ nếp, xôi, gạo, cơm đều là những danh từ có liên quan đến cây lúa.

Tác dụng: giúp tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (những sản vật của nền nông nghiệp lúa nước cùng được nhắc đến trong câu ca dao một cách thân thương).

g. Biện pháp dùng từ đồng âm: đá là động từ chỉ hành động dùng chân tác động lên một đối tượng nào đó, đồng âm với đá là danh từ chỉ một loại chất rắn tồn tại nhiều trong vỏ Trái Đất.

Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy (buộc người nghe phải suy nghĩ để hiểu lời nói đang diễn tả điều gì), vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói (lời nói thoạt nghe khó hiểu, như một câu đố; nhưng khi nhận ra hiện tượng đồng âm thì lại thấy ý nghĩa rất giản dị).

h. Biện pháp dùng từ đồng âm kết hợp từ cùng trường nghĩa: các địa danh và nhân danh là chợ Đồng Nai, Bến Nghé, anh Hươu chứa các tiếng đồng âm với hươu, nai, nghé là những từ chỉ các loài động vật; các từ hươu, nai, nghé, bò cùng trường nghĩa, đều là những danh từ chỉ các loài động vật bốn chân.
Tác dụng: giúp tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (các địa danh có âm đọc gần với tên các loài vật). i. Biện pháp dùng lối nói lái: cá đối/ cối đá; mèo cái/ mái kèo.

Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy (lời nói khiến người nghe phải suy ngẫm lí do vì sao các con vật lại ở vị trí ấy), vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói (mối liên hệ thú vị giữa tên gọi các con vật với vị trí chúng hiện diện).

k. Biện pháp dùng từ đồng âm: từ dầu chỉ một loại nhiên liệu, đồng âm với từ dầu để chỉ một loại dược phẩm; từ bắp (còn gọi là ngô) chỉ một loại lương thực, đồng âm với từ bắp (trong bắp chuối) để chỉ hoa chuối khi các cánh còn cuộn tròn, chưa nở; từ than là danh từ chỉ một loại nhiên liệu, thường có màu đen, đồng âm với từ than là động từ chỉ hành động thốt lên thành lời về nỗi khổ, nỗi bất hạnh của mình.

Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy (mở rộng liên tưởng về các từ đồng âm), vừa tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (tạo sự bất ngờ).
2.
Bài tập 2.

- Mùa xuân em đi chợ Hạ/ Mua cá thu về, chợ hãy còn đông. (Ca dao)

Biện pháp dùng từ cùng trường nghĩa (xuân, hạ, thu, đông chỉ 4 mùa) kết hợp từ đồng âm (Hạ (địa danh), thu (loài cá), đông (đông đúc, nhiều người). Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy (liên tưởng các từ gần âm trong cùng một trường nghĩa), vừa tạo nên sự bất ngờ cho lời nói (tên các mùa đồng âm với tên chợ, tên loài vật).

- Rắn hổ đất leo cây thục địa/ Ngựa nhà trời ăn cỏ chỉ thiên. (Ca dao)

Biện pháp dùng từ đồng nghĩa: địa (trong tên cây thục địa) đồng nghĩa với đất, thiên (trong tên loài cỏ chỉ thiên) đồng nghĩa với trời.


Tác dụng: giúp làm phong phú tư duy (liên tưởng ý nghĩa của các thành tố trong tên các loài sinh vật), vừa tạo nên sự thú vị cho lời nói (sự tương tác giữa con vật với loài cây có danh xưng chứa thành tố đồng nghĩa với từ/ cụm từ chỉ con vật đó).

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV sử dụng PPDH nêu vấn đề, giải quyết vấn đề. Kỉ thuật động não.

GV yêu cầu HS nhận diện và phân tích tác dụng của các trường hợp sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ trong các tác phẩm văn học cụ thể.

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, sưu tầm một số trường hợp sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ.
	· Biện pháp tu từ chơi chữ được sử dụng trong ngữ liệu cụ thể.

Sản phẩm sưu tầm của HS về một số trường hợp sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ.

	HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

	- Nắm vững biện pháp tu từ chơi chữ.
- Tìm ví dụ các dạng chơi chữ thường gặp.

- Soạn bài: Tiếng đàn mưa.
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